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MACETUX 100 
Gói 1 g thuốc cốm 

Kích thước: 60 x 50 mm 

- 60.00 mm i A 

MACETUX 100 
Acetyleystein 100 mg 

@"AC
E rux ,00 Gói 1 g thuốc com 

DE XA TẢM TAY TRẺ EM Ñ 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. 

Gói 1 g thuốc cồm (HASAN) 

(CONG TY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM 
L B, Đường 2, KON Đồng An, Bình Dương, Việ Nam 

Số lô SX-HD 

TNH 7 H 
LIÊN DOANH Ấ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
D8đ: n Hiting
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Thông 

tin 
thuốc 

dành 
cho 

bệnh 
nhân 

MACETUX 
100 

Để 
xa tầm 

tay tré em. 
Đọc kỹ hướng 

dẫn 
sử dụng 

trước khi dùng. 
Thong báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những 

tác dyng 
không mong 

muốn 
gặp phải 

khi sử dụng thuốc. 
THANH 

PHÀN, 
HÀM 

LƯỢNG 
CỦA 

THUÓC 
Mỗi gói | g t

h
u
ố
c
 

cồm chứa: 
- 

Dượcchất: 
Acetyloystein 

I00mg. 
- 

T4 
dược: 

Lactose 
monohydrat 

aspartam, 
màu 

vàng 
sunset, bột hương cam vừa đủ | g 

M
O
T
A
S
A
N
P
H
A
M
 

Thuốc 
com 

đồng 
nhất, 

màu 
vàng 

cam, 
thé chắt 

khô 
tơi, 

hương cam. 

QUY 
CÁCH 

ĐÓNG 
GÓI. 

: 
Hộp 30 gói x I g thuốc cồm. 

Gói gidy/AVPE 

Ể
:
o
n
 
DÙNG 

CHO 
BỆNH 

GÌ 
Macetux 

100 với thành phần dược chất là acetyleystein, có 
ác dụng 

làm 
loãng 

chất nhảy 
phé 

quản, 
tạo thuận 

lợi đề 
tống chất nhây ra ngoài 

bằng 
cách ho 

Macetux 
100 được dùng dé điều trị rồi loạn tiết dịch phé 

quản, 
đặc biệt trong các rồi 

loạn phé quản 
cp 

tính: 
viêm 

phế quản cắp và 
đợt cập của bệnh phdi mạn tính ở trẻ em từ 

2 t
u
ổ
i
 

trở lên, thanh thiều niên và người 
lớn. 

NÊN 
D
Ù
N
G
 
T
H
U
Ố
C
 

N
À
Y
 
N
H
Ư
T
H
Ê
N
À
O
.
 

Luôn luôn dùng thuốc theo đúng hướng dẫn trong tờ thong 
tin thuốc dành cho bệnh nhân. 

Kiểm tra lại với bác sĩ hoặc 
dược sĩ nếu bạn không chắc chắn vé cách 

dùng thuốc. 
iều dùng 
Người 

lớn và trẻ em trên 7 tuổi: 600 mg/ngày, chialam 3 lẫn. 
- 

Trẻem từ 27 
tuổi: 400 mg/ngày, chialàm 2 lin. 

Thời gian điều trị 
không qua 8 - 

10 ngày néu không có chi 
định của bác sĩ, Néu bạn cảm thầy tác dụng của thuốc quá 
mạnh hoặc quá yều, hãy báo cáo 

cho bác sĩhoặc dược s 
Cáchdùng 

-. 
Hòa 

tan thuốc cồm. 
khi cồm thuốc tan hề 

KHINÀO 
KHÔNG 

NÊN 
DÙNG 

THUỐC 
NÀY. 

- 
Dị 

ứng 
với 

acetylcystein 
hoặc 

với 
bắt kỷ 

thành 
phần 

nào 
của thuối 

- 
Trẻ em 

dưới 
2 tuổi 

n
g
h
ề
n
 

phé quản. 
TÁC 

D
Ụ
N
G
 
K
H
O
N
G
 
M
O
N
G
 

MU 
ON 

Cũng gióng như các thuốc 
khác, 

Macetux 
100 có 

thẻ gày 
ra 

các tác dụng 
không 

mong 
muốn 

mặc dù k
h
o
n
g
 

phải ai 
cũng 

có thể mắc phải 
N
g
i
m
g
 sử 

dụng 
thuốc 

và 
thông 

báo 
cho 

bic 
sĩ ngay 

lập 
fức: 

nêu 
bạn 

gap 
phải những 

tác dụng 
không 

mong 
muốn 

rất 
hiém 

gặp 
(ank 

hướng 
ít 

hơn 
I 
người 

trong 
10.000 

người) sau đây 
- 

Phản 
ứng 

dị 
ứng 

nghiêm 
trọng, 

de 
doa 

tính 
mạng 

với 
các 

déu 
hiệu 

ban 
da, 

thở 
khó, 

nuốt 
khó. 

- 
Chay 

máu 
nghiém 

trọng 
(xuất huyét); 

sưng 
môi, 

hay 
hong. 

- 
P
h
ô
n
g
 

rộp, 
bong 

tróc, tróc 
vảy, 

chay 
máu 

trên 
da, có thể 

gồm 
mắt, môi, miệng, mai, 

bộ phận sinh dục, tay, châ 

10 khoảng 
5
0
 — 

100 
ml 

nước. 
Uong 

sau 

i nguy 
cơ 

nặng 
thêm 

tinh 
trạng 

tắc 

có thể có v
ấ
n
 đề nghiêm 

trọng 
về da. 

Thông 
báo 

cho 
bác 

sĩ 
hoặc 

dược 
sĩ: néu 

những 
tác dung 

không muốn 
sau đây trở nên nghiêm trọng 

hoặc kéo 
dài bat 

cứ 
dâu hiệu nào của phan ứng 2 quá 

mẫn 
- 

t 
gặp (có thẻ ảnh 

hưởng ! 
~ 10 người 

trong 
1000 người) 

nhức 
đầu, 

ù tai, tim 
đập 

nhanh, 
nôn, 

tiêu 
chay, 

miệng, 
đau da day, ngứa, phát ban, phù, sót, hạ huyếtáp 

(có 
thé gây 

chóng 
mặt 

khi 
đứng 

lên 
đột 

ngột). 
- 
Hiém 

gặp 
(có thể anh hướng 

tới ít hơn 
| — 10 người 

trong 
10000người): 

khó 
thờ. 

nghền 
đường 

thờ. 
khó tiêu. 

Không rõ tần sudt (không thé ước tính tần suất 
từ những dữ. 

liệu cósẵn): 
phù mặt. 
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T
R
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H
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P
H
Á
M
 

GÌ 
KHI 

Đ
A
N
G
 

SỬ 
DỤNG 

T
H
U
O
C
N
A
Y
 

Thông báo cho bác sĩ những thuốc bạn đang hoặc vừa mới 
sử dụng gần đây, ke cả thuốc không kê đơn vì Macetux 

100 
có thé anh hưởng dén tác dụng của thuốc khác và ngược lại 
u 

sử dụng 
đồng thời, đặc biệt là các thuốc sau: 

- 
Thuốctrị ho (

n
h
ư
 

siro ho). 
Than 

hoạt (giải độc). 
- 

Kháng 
sinh 

(như 
cefdlexin, 

cefuroxim. 
cefadroxil, 

cefaclor, 
ceftriaxon): 

Macetux 
100 

can 
trở tác dụng 

của 
một số kháng sinh néu dùng chung. 

Néu bạn được chỉ định 
dùng 

Macetux 
100, 

bạn 
nén 

uống 
thuốc 

it nhất 
2 giờ 

trước 
hoặc sau khi uống kháng 

sinh. Néu 
bạn không chắc, 

hỏi ý 
k
i
ề
n
 

bác sĩ hoặc được sĩ. 
~ 

Thuốctrị 
đau thắt 

ngực (nitroglycerin). 
CN 

LÀM 
GÌ KHI 

MỘT 
LAN QUÊN 

DUNG 
THUOC 

- 
Nếu 

quên ding thuốc, 
uống ngay 

sau khi nhớ ra. 
Nếu 

thời 
điểm nhớ ra gần với thời điểm udng liều tiếp theo, hãy bo 
qua liều đã quên và tiép tục uống liều tiếp theo như thường 
l. 

- 
Không 

uống liều gắp đôi để bù 
cho liều đã quên. 

CÀN 
B
Ả
O
 

QUANTHUOCNAYNHU 
THẺNÀO 

- 
Bảo 

quản t
h
u
ố
c
 

& nơi khô, dưới 
30°C, tránh ánh sáng. 

-. 
Không sử dụng thuốc sau khi hét hạn sử dụng được ghi trên 
hộp thuốc hay gói thuốc. 

- 
Không 

nên 
vứt b 

thuốc 
vào nước 

thải hay 
rác sinh hoạt. 

Hỏi 
ý 

kiến duge 
sĩ cách 

bỏ 
thuốc 

không 
sử 

dụng 
nữa 

N
h
ữ
n
g
 

biện pháp 
này sẽ giúp b

ả
o
 

vệ môi trường. 
NHỮNG 

DẦU 
HIỆU 

VA 
TRIỆU 

CHỨNG 
KHÍ 

ĐÙNG 
THUỐC 

QUÁ 
LIEU 

Nếu 
bạn 

dùng 
quá 

liều kh 
nôn, tiêu chay. 

CAN 
PHẢI 

LÀM 
¢ 

KHUYEN 
CÁO 

Néu 
bạn 

dùng 
quá 

l
i
ê
n
 

hệ với bác sïngay 
NHỮNG 

ĐIỀU 
CAN 

THAN 
TRỌNG 

THUỐCNÀY 
- 

Thông báo với bác s 
thuốc: 
Néu 

bạn 
bị 

hen suyé 
quátrình 

dùng thuốc. 
Nếu t

r
ư
ớ
c
 

khi bt đã 
hoặc 

không 
thể 

ho. 
đờm sau khi dùng thụ 
Néu bạn phải thực h| 
acetyleystein 

có 

có thể 
ên cáo, 

by 

KHI 
DUNG 

THUỐC 
QUÁ 

LIÊU 

u hoặc 
nghi ngờ dùng 

quá 
p tức để được tư vấn. 

KHI 
D
U
N
G
 

rợc 
sĩ của 

bạ 

hần 
được 

tchề 
trong, 

n phải 
được 

hút 
loại 

b 
mloãng 

dom 

các xét ẳ
ẫ
 

máu hay nước u 

+ 
I
~
 

) Khimo 
gói thuốc có thé có mùi 

lưu huỳnh (mùi trứng 
thối). 

Day 
là một đặc diém bình thường 

của thude. 
Khi bd sung 

nước, dung dich sẽ có hương cam. 
Cần 

theo dõi 
ho có đờm 

— một triệu chứn 
viêm phé quản. 

. 
Khong 

nên 
sử 

dung 
thuốc 

chéng 
ho hoặc 

thuốc 
có tác dụng 

làm khô dịch tiết trong thời gian điều trị bằng acetyleystein 
- 

Không nên tiếp tục dùng thuốc néu các triệu chứng trở nên 
nặng hơn. 

Trong trường hợp này nén tham khảo ý kién bac 
sĩ để đánh giá lại quá trình điều trị của bạn 
Macetux 

100 
nên 

được 
dùng 

một 
cách 

cẩn 
thận 

& bệnh 
nhân loét dạ dày - tá tràng. 
Thông 

báo cho bác sĩ trước khi sử dụng thuốc này néu cơ 
thể bạn không 

dung nạp một b loại đường. 
Phụ 

nữ mang 
thai v cho con bú: Nếu bạn đang 

mang thai 
hoặc 

đang 
cho 

con 
bú, 

nghi 
ngờ 

mang 
thai hay 

dự 
định 

mang thai, bạn nên hỏi y kiền bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi 
gthuốc. 

Ảnh 
hướng 

của 
thuốc 

đối 
với 

công 
việc: 

Macetux 
100 

không 
ảnh hướng 

đến 
khả năng 

lái tàu 
xe, vận 

hành 
máy 

móc, làm việc trên cao hay các trường hợp khác, 
Tuy nhiên 

nếu bạn cảm thầy không được khoe sau khi 
uống thuốc, ban 

phải báo cáo cho bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi 
làm việc.. 

K
H
I
N
A
O
 
C
A
N
T
H
A
M
 
VAN 

BAC 
ST, D

Ư
Ợ
C
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Bạn bị bệnh hen suyễn hoặc kho thở. 
- 

Bạn 
đã 

từng 
gặp 

phải 
tac 

dụng 
không 

mong 
mudn 

của 
acetyleystein 

hoặc bắt kỳ 
thành phần 

nào của thuốc 
trước 

đây. 
Bạn bị l

o
é
t
 

dạ dày 
- tá tràng. 

- 
Bạn 

phải 
thực hiện 

các 
xét nghiệm 

máu 
hay 

nước 
tiểu. 

- 
Bạn đang có thai hoặc nghi ngờ mang 

thai, hoặc đang cho 
con bú. 
Nếu 

cần thêm 
thông 

tin xin hỏi ¥ kién bác sĩ hoặc dược 

dién 
hình 

của 

HẠN 
DÙNG 

. 
36 
t
h
á
n
g
 

(ké 
từ n
g
à
y
 

sản xudt). 

NGÀY 
XEM 

XET 
SUA 

ĐÓI, 
CẬP 

NHẬT 
LẠI À 

DUNG 
HƯỚNG 

DẪN 
SỬ 

DỤNG 
THUOC 
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